
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Quá  

Trình 

 

211612649 Hà Thanh An 20/02/2003 8.0 
 

211601793 Lương Văn An 11/02/2003 9.0 
 

211610255 Chu Đức Anh 30/12/2003 9.0 
 

211611587 Đặng Hoàng Anh 25/08/2003 9.0 
 

211612021 Nguyễn Minh Chí 17/03/2003 9.0 
 

211602056 Nguyễn Văn Chung 14/04/2003 9.0 
 

211602588 Lê Quý Công 04/09/2003 8.7 
 

211603751 Chu Tuấn Cường 04/10/2003 9.0 
 

211603381 Võ Kiên Cường 06/08/2003 9.0 
 

211602727 Trần Hữu Dân 12/01/2003 9.0 
 

211600981 Chu Đắc Dũng 06/10/2003 9.0 
 

211601088 Nguyễn Xuân Dũng 16/12/2003 9.0 
 

211612125 Hoàng Hữu Duy 02/02/2003 8.7 
 

211602955 Lương Bá Duy 29/09/2003 8.7 
 

211602627 Lý Văn Đạt 01/11/2003 9.0 
 

211601494 Trần Văn Đạt 14/05/2003 9.0 
 

211610460 Nguyễn Minh Đức 06/06/2003 9.0 
 

211600904 Nguyễn Văn Đức 09/09/2003 9.0 
 

211611495 Nguyễn Việt Đức 26/08/2003 9.0 
 

211602262 Đàm Phúc Hải 27/06/2003 8.7 
 

211603015 Lê Hoàng Hân 23/11/2003 9.0 
 

211613839 Dương Quốc Hiệp 26/02/2003 9.0 
 

211601025 Cao Văn Hiếu 12/08/2003 9.0 
 

211601654 Nguyễn Văn Hiếu 18/11/2003 9.0 
 

211602310 Nguyễn Hữu Hòa 17/05/2003 9.0 
 

211641266 Vũ Ngọc Hòa 31/08/2003 9.0 
 

211641224 Lê Việt Hoàng 25/10/2003 9.0 
 

211611845 Lương Minh Hoàng 27/01/2003 8.7 
 

211613715 Trần Việt Hoàng 14/10/2003 8.3 
 

211612956 Nguyễn Duy Huân 23/10/2003 9.0 
 

211602072 Nguyễn Quang Huy 03/01/2003 9.0 
 

211612126 Phan Thế Huy 07/06/2003 9.0 
 

211612073 Phù Văn Huy 18/05/2003 8.3 
 

211611655 Tăng Thành Hưng 19/02/2003 9.0 
 

211604444 Ngô Sỹ Long 06/03/2003 9.0 
 

211613996 Nguyễn Chí Long 11/07/2003 8.7 
 

211603716 Đỗ Thị Thu Mai 14/09/2003 9.0 
 



211603384 Lâm Đức Mạnh 19/06/2003 8.3 
 

211604331 Nguyễn Văn Mạnh 04/10/2003 9.0 
 

211614159 Trịnh Xuân Mạnh 26/02/2003 9.0 
 

211601991 Dương Văn Minh 04/05/2003 9.0 
 

211603134 Phạm Văn Nghĩa 04/10/2003 9.0 
 

211612573 Lê Minh Ngọc 28/04/2003 8.7 
 

211602234 Phạm Tiến Phong 16/10/2003 9.0 
 

211602264 Ngô Đức Quân 08/06/2003 9.0 
 

211602795 Nguyễn Bá Quốc 09/10/2003 9.0 
 

211602265 Ngô Minh Quý 21/10/2003 9.0 
 

211611894 Hoàng Xuân Sang 26/03/2003 9.0 
 

211602376 Nguyễn Hồng Sơn 30/01/2003 7.0 
 

211643385 Hoàng Mạnh Tân 25/08/2003 9.0 
 

211640317 Trịnh Quang Thái 05/11/2003 9.0 
 

211600655 Ngô Minh Thắng 05/12/2003 8.7 
 

211603284 Hoàng Anh Thế 01/06/2003 9.0 
 

211610714 Nguyễn Tiến Thịnh 18/01/2003 9.0 
 

211604402 Nguyễn Thị Lệ Thủy 10/10/2003 9.0 
 

211601714 Lý Hoàng Thương 07/02/2002 9.0 
 

211603872 Phạm Xuân Toàn 04/09/2001 9.0 
 

211613084 Vũ Bảo Trí 11/09/2003 9.0 
 

211611814 Nguyễn Khắc Trung 27/10/2003 9.0 
 

211600906 Nguyễn Thành Trung 04/11/2003 9.0 
 

211612767 Phạm Sỹ Trung 05/10/2003 9.0 
 

211604038 Đào Trọng Việt 06/06/2003 9.0 
 

211612216 Nguyễn Duy Vinh 26/10/2003 8.3 
 

211610656 Nguyễn Khánh Vinh 30/08/2003 9.0 
 

 


